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                                                        KẾ HOẠCH

Thực hiện các giải pháp khắc phục
và phòng chống phát âm lệch chuẩn L và N
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
         - Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn hướng dẫn liên tịch số 03/LT- SGD ĐT- CĐN ngày 26/11/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo- Công đoàn Giáo dục tỉnh Về triển khai cuộc vận động khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N;


 - Công văn số 970/SGD&ĐT-VP ngày 5/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các giải pháp khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L/N;

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhằm khắc phục và phòng chống tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N, hướng tới mục tiêu không còn tình trạng cán bộ, giáo viên phát âm lệch chuẩn L/N để trên cơ sở đó dạy học sinh nói và viết đúng chính âm, chính tả; 

- Các giải pháp thực hiện để sửa lỗi phát âm lệch chuẩn L/N phải được  thực hiện thường xuyên, hàng ngày, mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi hoạt động giao tiếp;

- Chỉ tiêu thực hiện: Phấn đấu đến hết năm học 2013-2014 về cơ bản đến không còn tình trạng giáo viên nói lệch chuẩn L/N. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các cá nhân giáo viên tự rèn luyện trong việc phát âm lệch chuẩn L/N. Bên cạnh đó kết hợp rèn cho HS lớp mình chủ nhiệm. 
Các tổ chuyên môn đưa nội dung này vào tổ chức trao đổi, bàn biện pháp nâng cao hiện quả việc rèn phát âm chuẩn L/N trong sinh hoạt chuyên môn. 

- Ban giám hiệu có trách nhiệm chỉ đạo lấy ý kiến nhận xét, đánh giá về việc phát âm lệch chuẩn L/N và có biện pháp bồi dưỡng kịp thời thông qua BDGV trong các năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Thực trạng và nguyên nhân.

a. Thực trạng:

Thực tế GV, HS và cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân địa phương của Hải Dương còn nhiều người nghe, nói, đọc, viết chưa chuẩn, trước hết là nói, đọc chưa chuẩn 2 phụ âm đầu Tiếng Việt L và N. 

b. Nguyên nhân
- Do ảnh hưởng của môi trường giao tiếp.

- Do ý thức rèn luyện. Do soạn bài bằng máy vi tính nên việc viết chữ của giáo viên ít được trau dồi.  

- Do cấu tạo bộ máy phát âm.

- Khảo sát thực trạng phát âm lệch chuẩn N/L. Lỗi phát âm được chia thành 3 loại phổ biến như sau:

+ Phát âm lẫn lộn giữa L và N (lúc phát âm L thành N và ngược lại)
+ Chuyển thành một cách phát âm duy nhất (hoặc chỉ phát âm N, hoặc chỉ phát âm L).

+ Loại thứ ba, xảy ra với cả những người đã có ý thức phát âm đúng nhưng do câu, từ có chứa nhiều tiếng có phụ âm đầu L và N xen lẫn nhau thì khi phát âm, phụ âm đầu của tiếng thứ hai sẽ thường bị phát âm lẫn với phụ âm đầu của tiếng thứ nhất.

2. Công tác triển khai, xây dựng kế hoạch (đã hoàn thành  tháng 9/2011)
- Phát động toàn thể CB-GV và HS tham gia.

- Tổ chức sinh hoạt nội bộ để nhận xét, góp ý kiến đánh giá cụ thể chi tiết từng giáo viên, chỉ rõ những sai sót trong phát âm để có biện pháp khắc phục.

- Sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể, cá nhân GV tự xây kế hoạch khắc phục (nếu nói sai) hoặc phòng chống (nếu nói không sai). Kế hoạch cá nhân nộp về bộ phận chuyên môn trường để lưu giữ, theo dõi thực hiện (đ/c Tuyết).

- Trên cơ sở kế hoạch của GV nhà trường điều chỉnh hoặc bổ sung kế hoạch, đưa ra các giải pháp phù hợp có sáng tạo trong tổ chức và thực hiện.

3. Thời gian thực hiện:

- Tháng10/2012: đưa nội dung này vào chương trình BDGV năm học 2012-2013 (BGH).

Tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng chống tái vi phạm phát âm lệch chuẩn L/N (với những GV đã thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2011-2012) và lập kế hoạch tiếp tục thực hiện để khắc phục (đối với những GV chưa thực hiện được)
IV. BIỆN PHÁP:

- Việc sửa chữa lỗi phát âm và viết lệch chuẩn phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trong mọi hoạt động giao tiếp; trong đó coi trọng việc rèn luyện, thực hành thường xuyên;
- Thực hiện phương châm: Khắc phục lỗi phát âm là công việc hàng ngày. Mỗi người vừa tự sửa lỗi cho mình vừa sửa lỗi cho người khác; sửa lỗi cho người khác cũng là sửa cho mình; mình phát âm sai thì phát âm lại để tự sửa, thấy người khác phát âm sai thì nhắc nhở ngay để giúp người khác sửa (cần xoá bỏ rào cản tâm lý trong thực hiện cuộc vận động: ngại nhắc nhở, sửa lỗi phát âm cho người khác và tự ái khi được  người khác nhắc nhở sửa lỗi phát âm sai). 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L/N; nâng cao nhận thức ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động, coi đây không chỉ là vấn đề văn hoá đặt ra cần giải quyết, mà còn là vấn đề khoa học, kiến thức, kỹ năng, đòi hỏi mọi giáo viên đều phải thực hiện;

- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo nhà trường với công đoàn  nhà trường;

- Đưa việc khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L/N vào nội dung đánh giá thi đua đôí với cá nhân và tập thể trong nhà trường (không công nhận giáo viên “nói ngọng” đạt loại giỏi trong hộithi, hội giảng; không công nhận giáo viên đạt danh hiệu LĐTT trở lên nếu vi phạm quy định về phát âm L/N).
Một số biện pháp sửa lỗi phát âm lệch chuẩn L/N

Nắm lại phương thức phát âm và vị trí phát âm  của các phụ âm đầu Tiếng Việt, trước hết là hai âm vị N và L.

1. Nghiên cứu lại phương thức phát âm và vị trí phát âm của phụ âm đầu L-N

a. Bộ máy phát âm 
Bộ máy phát âm của người gồm 13 bộ phận đó là Khoang yết hầu, khoang miệng, khoang mũi, môi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, lưỡi con, đầu lưỡi, mặt lưỡi trước, mặt lưỡi sau, nắp họng. Khi phát âm không khí từ phổi đi ra thanh hầu làm dây thanh rung động và tạo ra những sóng có tần số khác nhau; những sóng âm với tần số này sẽ được cộng hưởng ở các khoang phát âm (Khoang miệng, khoang mũi, khoang yết hầu). Sự khác biệt giữa các khoang phát âm ở mỗi người tạo nên những âm sắc khác nhau mà ta thường gọi là những giọng nói khác nhau. Theo đặc điểm sinh học, các âm được phân thành nguyên âm và phụ âm. Sự khác biệt giữa nguyên âm và phụ âm được nhận diện chủ yếu qua cách phát âm. Nếu một âm khi phát âm luồng không khí từ phổi đi qua các khoang phát âm mà không bị cản ở bất cứ một vị trí nào thì âm đó là nguyên âm. Nếu một âm khi phát âm luồng không khí từ phổi đi qua các khoang phát âm mà bị cản ở một vị trí nào đó thì âm đó là phụ âm.

b. Cách phát âm và vị trí phát âm của N và L
- /n/ là phụ âm tắc, vang, đầu lưỡi răng: Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở mặt sau của răng làm điểm cản hoàn toàn luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, sau bật ra, lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại, tạo thành âm: Nờ
- /l/ là phụ âm xát, vang bên, đầu lưỡi quặt: Trước khi phát âm, đầu lưỡi ở vị trí lợi hàm trên làm điểm cản một phần luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, thoát ra hai bên cạnh của lưỡi, đầu lưỡi cong lên, lưỡi chuyển động theo chiều đi xuống, tạo thành âm: Lờ
- Phát âm âm vị N: Phát âm n, hơi thoát ra mũi. Khi phát âm n, hơi thoát ra miệng sẽ nghe thành l; ngược lại phát âm l, hơi thoát ra mũi sẽ thành n. Thế nên bịt mũi, không phát âm chuẩn n. Trong khi phát âm l, bịt mũi sẽ chuẩn. Khi phát âm âm vị N ta để đầu lưỡi sát chân răng hàm trên. Lúc này miệng hơi mở. Bật nhanh đầu lưỡi xuống, hàm dưới hơi trễ; luồng hơi từ họng đi qua hai lỗ mũi tạo thành âm N (nờ).
- Phát âm âm vị L: L là phụ âm biên, khi phát âm chuẩn, hơi không thoát ra thẳng giữa miệng mà thoát ra hai bên lưỡi. Để đầu lưỡi sát chân răng hàm trên. Lúc này miệng hơi mở. Cuốn nhanh đầu lưỡi lên; luồng hơi từ họng đi qua hai mép lưỡi tạo thành âm L (lờ).

2. Cách phát âm: 

- Là xét luồng hơi đi ra từ phổi qua các khoang miệng, khoang mũi như thế nào ? (Bị cản hay không bị cản, bị cản như thế nào ?... )
- Căn cứ vào phương thức phát âm có 2 loại âm: Nguyên âm và phụ âm

- Trong Tiếng Việt có hai loại phụ âm là phụ âm tắc và phụ âm sát.

+ Phụ âm tắc là phụ âm mà khi phát âm  luồng hơi từ phổi đi qua các khoang bị cản hoàn toàn ở một vị trí nào đó (Phụ âm N thuộc nhóm này).

+ Phụ âm  xát là phụ âm  mà khi phát âm luồng hơi từ phổi đi qua các khoang phát âm không bị cản hoàn toàn, có một khe hở nhỏ ở một vị trí nào đó để luồng hơi đi qua một cách dễ dàng phụ âm tắc: Ph, V, S... (phụ âm đầu L thuộc nhóm này).

3. Vị trí phát âm: 

- Là điểm  tạo nên âm thuộc bộ máy phát âm khi phát âm. Có các vị trí phát âm như sau: Môi - môi, môi - răng, đầu lưỡi - răng, đầu lưỡi - quặt, mặt lưỡi, cuối lưỡi, thanh hầu.

4. Về cách phát âm và vị trí phát âm của /n/- N và /l/- L:

- /n/ là phụ âm tắc, vang, đầu lưỡi răng.

Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở mặt sau của răng làm điểm cản hoàn toàn luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, sau bật ra, lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại, tạo thành âm : Nờ (trong quả na, nóng bức, hôm nay, ...)
-  /l/ là phụ âm xát, vang bên, đầu lưỡi-quặt.

Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở vị trí lợi hàm trên làm điểm cản một phần luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, thoát ra hai bên cạnh của lưỡi, đầu lưỡi cong lên, lưỡi chuyển động theo chiều đi xuống tạo thành âm: Lờ (trong la đà, lóng lánh, lay động, ...)
5. Các biện pháp sửa lỗi phát âm phụ âm đầu L-N.

a. Luyện phát âm đúng các âm L- N:

Mục đích luyện phát âm là để cho bộ máy phát âm hoạt động thuần thục, nhất là luyện đầu lưỡi thẳng khi phát âm N (nờ) và cong khi phát âm L (lờ) cho quen, mềm mại, linh hoạt.

* Cách luyện:

+ Luyện phát từng âm, nhiều lần, nhiều lúc, nhiều ngày

+ Đối với HS, luyện kĩ ở lớp 1 trong giờ Âm Vần. Các lớp khác tranh thủ ít phút cuối buổi học hằng ngày dành cho những HS chưa phát âm được L-N.

b. Luyện phát âm các tiếng, từ có phụ âm đầu L, N kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ bằng cách tra Từ điển Tiếng Việt.

Mục đích rèn luyện như ở phát âm N, L nhưng cao hơn là gắn với nghĩa của từ. Ở bước này đã gắn việc phát âm với ghi nhớ lôgic, ghi nhớ âm với biểu hiện nội dung của âm nhằm khác sâu trí nhớ về âm - nghĩa, điều kiện của phát âm chuẩn một cách tự động.

* Cách luyện:

+ Mở Từ điển Tiếng Việt đọc lần lượt các từ của mục từ có phụ âm đầu N, L. Đọc kết hợp xem nghĩa từ, từ loại của từ.

+ Đọc mục từ có phụ âm nào trước cũng được.

+ Đọc có so sánh nghĩa của những từ có phụ âm đầu N, L mà vần giống nhau. 

Ví dụ: La (nốt nhạc) - Na (loại cây ăn quả) ...

 Lo (trạng thái tâm lí lo lắng điều gì đó) - No (cảm giác trong ăn uống) ...

 Lông (bộ phận mọc trên da động vật, mềm) - Nông (độ đo theo chiều thẳng đứng từ mặt xuống đáy) ...

+ Nhớ nghĩa viết, tạo câu có nghĩa và nhẩm đọc. 

+ Phối hợp luyện phát âm đúng các tiếng, từ có phụ âm đầu L, N trong giảng dạy tất cả các môn học.

c. Luyện đọc các câu, đoạn văn thơ có các từ ngữ có phụ âm đầu L, N.

* Mục đích: Để nhớ phát âm và từ ngữ mang âm được phát gắn với nghĩa đi vào hoạt động giao tiếp bằng văn tự (chữ viết). Lúc này chữ viết nhắc nhớ lại âm và bật ra âm đúng.

* Cách đọc và luyện:

+ Chọn câu văn, thơ, đoạn văn có nghĩa hấp dẫn, hay, vui vẻ, hài hước:

         Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

                                            (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

                                             (Cây treViệt Nam - Thép Mới)
        Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.

                                             (Ca dao)

+ Đọc nhiều lần, thuộc lòng càng tốt để nhẩm đọc bất cứ lúc nào.

+ Chọn câu dễ (ít từ có phụ âm đầu N, L) đọc trước, câu khó (câu có nhiều phụ âm đầu là N, L) đọc sau.

+ Đọc câu tốt rồi thì chuyển sang đọc đoạn văn thơ, đọc toàn bài.

+ GV và HS có ý thức rèn luyện đọc đúng ở tất cả các bộ môn dạy và học trong chương trình Tiểu học. Giáo viên luôn có ý thức đọc đúng và chú ý rèn HS đọc đúng, sửa ngay lỗi phát âm khi các em  mắc.

d. Luyện phát âm L, N qua các câu chuyện có nhiều từ ngữ chứa phụ âm đầu L, N.

* Mục đích: Luyện phát âm trong hoạt động nói, một hoạt động đòi hỏi nhớ âm- nghĩa đã cao hơn- nhớ tự động và phát âm chuẩn tự động, không có văn tự kích thích.

* Cách kể câu chuyện:

+ Chọn câu chuyện ngắn kể trước, câu chuyện dài kể sau.

+ Lúc đầu kể chậm, vừa kể vừa nhớ cách phát âm, sau kể nhanh dần.

+ Kể chuyện một mình và kể cho người khác nghe để kiểm tra phát âm.

+ Kể nhiều lần.

+ Kể trên lớp cho nhau nghe và chỉnh sửa.

e.Luyện phát âm L, N qua các bài hát có từ ngữ chứa phụ âm đầu L, N.

* Mục đích: Luyện phát âm trong hoạt động nói, một hoạt động đòi hỏi nhớ âm- nghĩa đã cao hơn- nhớ tự động và phát âm chuẩn tự động, không có văn tự kích thích.

* Cách luyện

+ Hát một mình và hát cho người khác nghe để kiểm tra phát âm.

+ Hát nhiều lần.

+ Hát trong giờ âm nhạc, hát trong SHTT.

g. Luyện phát âm L, N trong giao tiếp hằng ngày.

* Mục đích: Đây là mục đích cuối cùng luyện phát âm có phụ âm đầu L, N đi vào hoạt động giao tiếp mang tính tự động.

* Cách luyện:

+ Nói, hỏi người giao tiếp với mình bằng những câu có từ ngữ có phụ âm đầu L, N.

+ Trả lời bằng những câu có từ ngữ có phụ âm đầu L,N. Ví dụ:

- Bà Nụ ơi! Ruộng lúa nếp nhà bà có tốt không?

- Cảm ơn bà Na, sào lúa nếp nhà tôi tốt lắm.

- Dạo này nước lại thiếu nên lo lắm.

- Chết, cô xem lại chứ, Lan nó không nói linh tinh như thế đâu!

h. Phân định L, N bằng nghĩa.              

1. La (dt): tên nốt nhạc                                   Na (dt): loại cây ăn quả

2. La (đt): phát ra lời nói to                            Na mô

3. La bàn (dt): dụng cụ xác định hướng

4. La cà (tt): đi hết chỗ này đến chỗ khác

5. La (dt): con lai lừa- ngựa

6. La de (dt): khuyếch đại ánh sáng bằng bức sạ cảm ứng

7. La đà (tt): xà thấp xuống

8. La liếm (đt): tìm  ăn khắp chỗ

9. La liệt (tt): trạng thái giăng bày mọi nơi

Trên đây là kế hoạch tiếp tục khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L và N đối với CBGV- HS trong trường trong năm học 2012 - 2013.
HIỆU PHÓ
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
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